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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên và Môi trường ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
Căn cứ Thông báo số 236/TB-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện việc chuyển giao Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa cho UBND thành phố Nha Trang quản lý;
Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển giao hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang cho UBND thành phố Nha Trang tiếp nhận, quản lý và vận hành;
Căn cứ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức quản lý cấp nước và thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2661/TTr-SXD ngày 21/12/2012 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hệ thống cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hệ thống cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp Thoát nước Khánh Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về công tác phối hợp giữa UBND thành phố Nha Trang và Công ty TNHH Một thành viên cấp Thoát nước Khánh Hòa trong nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
UBND thành phố Nha Trang, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH Một thành viên cấp Thoát nước Khánh Hòa; các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan.
Chương 2.
NỘI DUNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP
Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Thường xuyên theo dõi, trao đổi các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động trong lĩnh vực cấp nước và thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang.
2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống cấp nước, thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang theo quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp, Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các quy định khác có liên quan.
3. UBND thành phố Nha Trang và Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa có trách nhiệm xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống cấp nước, thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang thuộc lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (hoặc trình UBND tỉnh ban hành).
Điều 4. Cơ chế thông tin, phối hợp
1. Báo cáo tình hình, cung cấp thông tin qua các cuộc họp.
2. Cung cấp bằng văn bản khi được đề nghị.
3. UBND thành phố Nha Trang và Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa có trách nhiệm thông báo cho nhau về kết quả thực hiện các nội dung trong công tác phối hợp hoạt động.
Chương 3.
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP
Điều 5. Trách nhiệm của UBND thành phố Nha Trang
1. Đối với lĩnh vực cấp nước:
1.1. Thực hiện ký kết hợp đồng theo thẩm quyền việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Nha Trang với Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
1.2. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về cấp nước theo quy định tại Khoản 9 Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Khoản 10 Điều 3 Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh
2. Đối với lĩnh vực thoát nước:
2.1. Thực hiện ký kết hợp đồng theo thẩm quyền việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang với Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa theo quy định tại Điều 28, Điều 46 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp và theo qui định tại Khoản 1 Điều 10 được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.
2.2. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động thoát nước theo quy định tại Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ và theo qui định tại Khoản 6 Điều 4 được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.
2.3. Phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, Ngành có liên quan thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư về thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ.
2.4. Chủ trì và phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa khảo sát khối lượng cần thực hiện và hoàn thành hồ sơ dự toán quản lý vận hành hệ thống thoát nước, gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duvệt trước ngày 30/3 hàng năm.
2.5. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ.
2.6. Thực hiện báo cáo công tác quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 4 được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.
2.7. Trường hợp có yêu cầu giải quyết thoát nước cục bộ hay xử lý những điểm riêng chưa có trong kế hoạch, phải có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Khánh Hòa thực hiện và có trách nhiệm tổ chức lập dự toán thiết kế trình thẩm định, phê duyệt, thanh toán cho Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Khánh Hòa theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 6. Trách nhiệm của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Khánh Hòa
1. Đối với lĩnh vực cấp nước:
1.1. Thực hiện việc cấp nước theo hợp đồng được ký kết với UBND thành phố Nha Trang theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
1.2. Thực hiện các quy định đối với đơn vị cấp nước được quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn và Khoản 11 Điều 3 Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh.
2. Đối với lĩnh vực thoát nước
2.1. Thực hiện việc thoát nước theo hợp đồng được ký kết với UBND thành phố Nha Trang theo quy định tại Điều 28, Điều 46 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
2.2. Thực hiện trách nhiệm quản lý tài sản của chủ sở hữu theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ.
2.3. Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang, Sở Xây dựng và các Sở, Ngành có liên quan kiểm tra, nghiệm thu chất lượng các công trình được bàn giao theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.
2.4. Hàng năm phối hợp với UBND thành phố Nha Trang khảo sát khối lượng cần thực hiện và hoàn thành hồ sơ dự toán quản lý vận hành hệ thống thoát nước trước ngày 30/3.
2.5. Thực hiện nghiệm thu, thanh toán hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ.
2.6. Thỏa thuận đấu nối theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp và Điều 12 Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.
2.7. Phối hợp với UBND thành phố Nha Trang kiểm soát việc xả nước thải tại các điểm đấu nối theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ và Điều 14 Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.
2.8. Phối hợp với UBND thành phố tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo định kỳ hàng tháng. Tổng hợp, lập hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.
2.9. Khi có yêu cầu của UBND thành phố Nha Trang về xử lý cục bộ những điểm trong kế hoạch phải phối hợp thực hiện để giải quyết ngập úng, thoát nước cho đô thị theo yêu cầu của UBND thành phố Nha Trang và được thanh toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan
Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Nha Trang và Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động cấp nước, thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007, Khoản 8 Điều 60 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ, Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn, Điều 4 Quy định được ban hành kèm Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh, Điều 3 Quy định được ban hành kèm Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh.
Chương 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Tổ chức thực hiện
UBND thành phố Nha Trang, Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước Khánh Hòa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc phát sinh, UBND thành phố Nha Trang có trách nhiệm tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
